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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH, HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ YÊN CƯỜNG

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Yên Cường

2. Địa chỉ: Thôn Minh Đức, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ tên Số CCHN/GPHĐ đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở KCB Vị trí chuyên môn

(1) (2) (3) (4) (7) (8)

I. TRẠM Y TẾ XÃ YÊN CƯỜNG

1 Nguyễn Tuấn Duy 006240/NĐ-CCHN

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ.

24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ đa khoa - Chịu trách nhiệm
CM, phụ trách trạm

2 Lương Văn Tuấn 004001/ND-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa thông thường tại trạm y tế xã phường 24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ đa khoa - Chịu trách nhiệm

CM

3 Phạm Thị Nghìn 000316/NĐ-
GPHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Điều dưỡng 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng đại học

4 Ngô Thị Thơm 1645/CCHN-D-SYT-NĐ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế 24h/ngày, các ngày trong tuần Dược sĩ cao đẳng

5 Phạm Thị Thủy 035293/BYT -
CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Điều dưỡng 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng cao đẳng

6 Ngô Thị Hương Lý 000314/NĐ-
GPHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Điều dưỡng 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng cao đẳng

7 Vũ Thị Thùy Linh 001010/NĐ-
GPHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Điều dưỡng 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng cao đẳng

8 Lê Thị Hòa 24h/ngày, các ngày trong tuần Hộ sinh cao đẳng

9 Đỗ Thị Rợi 003971/NĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Sản – nhi thông thường tại
trạm y tế xã phường

24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ

10 Vũ Ngọc Ban 1921/CCHN-D-SYT-NĐ
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về Dược của tủ thuốc
TYT xã

24h/ngày, các ngày trong tuần Dược sĩ cao đẳng

11 Khiếu Quốc Toản 003972/NĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường tại trạm y tế
xã phường

24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ

12 Vũ Thị Hương 005950/NĐ-CCHN
Thực hiện kỹ thuật của điều dưỡng cao đẳng theo quy định
tại thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV

24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng cao đẳng 

13 Phạm Thị Phương 007205/NĐ-CCHN
Thực hiện kỹ thuật của Điều dưỡng Đại học theo QĐ tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng đại học

14 Vũ Tiến Đức 24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ

II. ĐIỂM TRẠM 01 THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ YÊN CƯỜNG

1 Nguyễn Trung Phó 003966/NĐ-CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa thông thường tại trạm y tế xã phường 24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ

2 Dương Xuân Ngợi 006421/NĐ-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tham gia sơ cứu
ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo
quy định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV

24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ

3 Trần Thị Thùy Dinh 000290/NĐ-GPHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Điều dưỡng 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng đại học

4 Chu Thị Tình 004071/NĐ-CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thực hiện các kỹ
thuật chuyên ngành Phụ sản của điều dưỡng đại học 24h/ngày, các ngày trong tuần Hộ sinh đại hoc

5 Phạm Văn Quý 004092/NĐ-CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thực hiện các kỹ
thuật của điều dưỡng trung cấp 24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ

6 Lê Tất Thành 004070/NĐ-CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thực hiện các kỹ
thuật của điều dưỡng trung cấp 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng cao đẳng

7 Vũ Thị Thắm 2949/CCHN-D-SYT-NĐ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Quầy thuốc 24h/ngày, các ngày trong tuần Dược sĩ cao đẳng

8 Trịnh Nghĩa Minh 003550/NĐ-CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền 24h/ngày, các ngày trong tuần Bác sỹ

9 Bùi Thị Dịu 007318/NĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến huyện , xã 24h/ngày, các ngày trong tuần Bác sỹ

III. ĐIỂM TRẠM 02  THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ YÊN CƯỜNG

1 Nguyễn Tuấn Duy 006240/NĐ-CCHN

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ.

24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ đa khoa - Chịu trách nhiệm
CM

2 Nguyễn Thị Nhinh 1647/CCHN-D-SYT-NĐ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về Dược của quầy
thuốc, tủ thuốc TYT xã 24h/ngày, các ngày trong tuần Dược sĩ cao đẳng

3 Trịnh Thị Thanh Huyền 004707/NĐ-CCHN Thực hiện các kỹ thuật của Điều dưỡng trung cấp. 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng trung cấp

4 Đinh Thu Hường 004016/NĐ-CCNH Thực hiện các kỹ thuật của Hộ sinh trung cấp. 24h/ngày, các ngày trong tuần Hộ sinh trung cấp

5 Nguyễn Thị Thu 004052/NĐ-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày
14/11/2011 của Bộ Trưởng BYT . Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa thông thường tại TYT xã.

24h/ngày, các ngày trong tuần Y sỹ trung cấp

6 Đỗ Mỹ Hảo 007986/NĐ-CCHN
Theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 QĐ mã số tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Điều dưỡng Hộ sinh kỹ thuật y.

24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng cao đẳng

7 Trịnh Thị Lan Phương 006945/NĐ-CCHN Thực hiện kỹ thuật của Điều dưỡng Đại học theo QĐ
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV. 24h/ngày, các ngày trong tuần Điều dưỡng Đại học 

Yên Cường, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Phụ trách trạm

Nguyễn Tuấn Duy
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